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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


BÀI DỰ THI

Tìm hiểu về "Lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành, 
phát triển của Đảng bộ huyện Tủa Chùa và các danh lam, thắng cảnh, 
địa danh" trên địa bàn huyện Tủa Chùa 
	Họ và tên (viết chữ in hoa):
	…………………………………….

	Ngày, tháng, năm sinh:
	…………………………………….

	Giới tính:
	…………………………………….

	Dân tộc:
	…………………………………….

	Đơn vị công tác/Địa chỉ thường trú:
	…………………………………….

	Số điện thoại liên hệ:
	…………………………………….

	Ngày nộp bài dự thi:
	…………………………………….

	Số thứ tự nộp bài dự thi:
	…………………………………….


(Lưu ý: Người dự thi không viết bài thi vào trang bìa)
Số thứ tự nộp bài dự thi (do người nhận bài thi điền): …………....…….

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm)

Bạn hãy khanh tròn chữ cái đầu tương ứng với kết quả mà bạn cho là đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 1: Đảng bộ huyện Tủa Chùa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
	A.  28/9/1953
	B.  28/9/1954
	C.  28/9/1955
	D.  28/9/1956


Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Tủa Chùa đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội ?
	A.   XVI
	B.   XVII
	C.   XVIII
	D.   XIX


Câu 3: Kỳ họp Hội đồng nhân dân châu Tủa Chùa khoá I được tiến hành vào thời gian nào?

	A.  Năm 1955
	B.  Năm 1956
	C.  Năm 1957
	D.  Năm 1958


Câu 4: Huyện Tủa Chùa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
	A.  18/10/1955
	B.  18/10/1956
	C.  18/10/1957
	D.  18/10/1958


Câu 5: Khi mới được thành lập, Trung tâm hành chính huyện Tủa Chùa đóng trên địa bàn xã nào ?
	A.  Sính Phình
	B.  Tả Sìn Thàng
	C.   Tả Phìn
	D.  Trung Thu


Câu 6: Năm 1966, Trung tâm hành chính huyện Tủa Chùa chuyển từ xã Tả Phìn về địa bàn xã nào?
	A.  Huổi Só
	B.  Sính Phình
	C.  Lao Xả Phình
	D.  Sín Chải


Câu 7: Trung tâm hành chính huyện Tủa Chùa chuyển về xã Mường Báng vào năm nào?

	A.  Năm 1988
	B.  Năm 1999
	C.  Năm 2000
	D.  Năm 2002


Câu 8: Tổng diện tích tự nhiên của huyện Tủa Chùa hiện nay là bao nhiêu ha?

	A.  67.941 ha


	B.  68.414,88 ha


	C.  67.941,88 ha


	D.  69.414,88 ha



Câu 9: Đảng bộ và Nhân dân huyện Tủa Chùa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” vào năm nào?
	A.  Năm 2014
	B.  Năm 2015
	C.  Năm 2016
	D.  Năm 2018


Câu 10: Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tủa Chùa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?
A.   Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển

B.   Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển

C.   Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

D.   Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển
Câu 11: Hiện nay, huyện Tủa Chùa có bao nhiêu thôn, bản, tổ dân phố?

	A.  143
	B.  121
	C.  120
	D.  123


Câu 12: Hiện nay, huyện Tủa Chùa có bao nhiêu xã, thị trấn?

	A.10
	B. 11
	C. 12
	D. 13


Câu 13: Bài hát “Xuân về trên vùng cao Tủa Chùa” được lựa chọn là bài hát truyền thống của huyện từ năm nào?
	A.  2018
	B.  2019
	C.  2020
	D.  2021


Câu 14: Sản vật nào được thể hiện trong Logo huyện Tủa Chùa?

	A.  Khoai sọ tím
	B.  Chè shan Tuyết
	C.  Gà đen
	D.  Dê núi đá.


Câu 15: Lễ Cấp sắc (Tủ Cải) là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của dân tộc nào trên địa bàn huyện Tủa Chùa?
	A.  Mông
	B.  Thái
	C.  Dao
	D.  Hoa


Câu 16: Người Hoa (Xạ Phang) cư trú tại xã Lao Xả Phình và xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa sở hữu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nào?
	 A.  Nghề làm bánh
	B.  Nghề làm giày thêu
	C.  Nghề dệt
	D.  Nghề đan lát


Câu 17: Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào?
	 A.  2020
	B.  2021
	C.  2022
	D.  2023


Câu 18: Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào?
	 A.  2020
	B.   2021
	C.   2022
	D.   2023


Câu 19:  Chợ đêm Tủa Chùa được khai trương ngày, tháng, năm nào?

	A.  28/9/2022
	B.  18/10/2022
	C.  14/10/2022
	D.  15/10/2022


Câu 20: Quần thể cây chè shan Tuyết thôn Hấu Chua và thôn Sín Chải, xã Sín Chải được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm nào?

	 A.  2020
	B.  2021
	C.  2022
	D.  2023


Câu 21: Dân tộc nào chiếm tỉ lệ nhiều nhất trên địa bàn huyện Tủa Chùa?

	 A.  Dao
	B.  Thái
	C.   Mông
	D.  Kinh


Câu 22: Trên địa bàn huyện Tủa Chùa có bao nhiêu chợ phiên?

	 A.   1
	B.   2
	C.   3
	D.   4


Câu 23: Chợ phiên Tả Sìn Thàng họp vào ngày con vật gì (theo lịch âm)?

	 A.  Dậu - Mão
	B.  Ngọ - Tí
	C.  Thân – Dần
	D.  Tuất – Hợi


Câu 24: Chợ phiên Xá Nhè họp vào ngày con vật gì (theo lịch âm)?

	A.  Dậu - Mão
	B.  Ngọ - Tí
	C.  Thân – Dần
	D.  Tuất – Hợi


Câu 25: Hiện nay, trên địa bàn huyện Tủa Chùa có tổng cộng bao nhiêu di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh?
	A.   3
	B.   4
	C.   5
	D.   6


Câu 26: Thành Vàng Lồng, xã Tả Phìn được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm nào?
	A.  2013
	B.  2014
	C.  2015
	D.  2016


Câu 27: Hang động Khó Chua La trên địa bàn xã Xá Nhè là di tích danh lam thắng cảnh cấp nào?
	A.  Quốc gia đặc biệt
	   B.   Huyện
	C.   Tỉnh
	D.   Quốc gia


Câu 28: Hang động Xá Nhè, xã Xá Nhè được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm nào?
	A.  2013
	B.  2014
	C.  2015
	D.  2016


Câu 29: Hang động Hấu Chua, xã Sín Chải là di tích danh lam thắng cảnh cấp nào?
	A.  Quốc gia đặc biệt
	   B.   Huyện
	C.   Tỉnh
	D.   Quốc gia


Câu 30: Quần thể cây chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Sín Chải và thôn Hấu Chua xã Sín Chải được công nhận là cây di sản Việt Nam năm nào?

	 A.   2020
	B.   2021
	C.   2022
	D.   2023


Câu 31: Hang động Thẳm Khến, xã Mường Đun được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm nào?

	 A.   2020
	B.   2021
	C.   2022
	D.   2023


Câu 32: Hang động Pê Răng Ky, xã Huổi Só được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm nào?

	 A.   2016
	B.   2017
	C.   2018
	D.   2019


Câu 33: Ngọn núi cao nhất của huyện Tủa Chùa nằm trên địa bàn xã nào?

	A.   Sính Phình
	B.  Tả Sìn Thàng
	C.  Tả Phìn
	D.  Trung Thu


Câu 34: Hình ảnh cánh đồng thôn, bản nào của huyện Tủa Chùa được hãng hàng không Bamboo Airways lựa chọn làm phông chính để quảng bá sự kiện khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Điện Biên?

	 A.  Đề Dê Hu
	B.  Háng Sung II
	C.  Hấu Chua
	D.  Háng Khúa


Câu 35: Địa danh “Ngã bảy” thuộc địa phận xã nào của huyện Tủa Chùa?
	A.  Sính Phình
	B.  Tả Sìn Thàng
	C.  Tả Phìn
	D.  Trung Thu


Câu 36: Danh lam “Đồi Rùa” thuộc địa phận xã nào của huyện Tủa Chùa?

	A.  Sính Phình
	B.  Tả Sìn Thàng
	C.  Tả Phìn
	D.  Trung Thu


Câu 37: Bạn hãy cho biết họ và tên những đồng chí đảng viên đầu tiên dân tộc Mông của Châu Tủa Chùa?

	A.   Đồng chí Sình A Chống
	B.   Đồng chí Vì Thị Khính

	C.   Đồng chí Vàng A Khua
	D.   Cả 3 đồng chí trên


Câu 38: Đồng chí bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Tủa Chùa là đồng chí nào trong các đồng chí sau?
	A.  Nguyễn Long
	B.  Mùa A Sấu
	C.  Hoàng Minh Tiến
	D. T hào A Tinh


Câu 39: Đồng chí Mùa A Sấu, đồng chí Nguyễn Long cùng có số lần được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện Tủa Chùa bao nhiêu khoá?

	A.   1
	B.   2
	C.   3
	D.   4


Câu 40: Tính đến nay, huyện Tủa Chùa có bao nhiêu đồng chí nữ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện?

	A.   1
	B.   2
	C.   3
	D.   4


II. PHẦN TỰ LUẬN (80 điểm)

Câu 1 (40 điểm): Người dự thi lựa chọn một trong hai chủ đề sau để viết:

Chủ đề 1: Bạn hãy viết bài thuyết minh về một địa điểm đẹp, độc đáo trên địa bàn huyện Tủa Chùa mà bạn ấn tượng nhất? Bạn mong muốn địa điểm đó trong tương lai sẽ phát triển như thế nào?

Chủ đề 2: Bạn hãy viết một câu truyện, truyền thuyết, sự tích … gắn với các nhân vật lịch sử, nhân vật truyền thuyết hoặc gắn với sự hình thành và phát triển của huyện Tủa Chùa mà bạn biết?

Câu 2 (40 điểm): Bạn hãy sưu tầm những hình ảnh, video, clip, tư liệu phản ánh sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội … của huyện Tủa Chùa từ khi thành lập đến nay kèm theo lời thuyết minh (In màu gửi kèm hoặc gửi file điện tử qua email: congkute86@gmail.com). Lưu ý: Khi gửi qua email phải ghi rõ: Họ và tên, đơn vị công tác/địa chỉ thường trú; Nội dung gửi....
III. DỰ ĐOÁN TỔNG SỐ BÀI THI GỬI VỀ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI: 

Theo bạn, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được …………. bài thi./.
